
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2839  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 22  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 

272/TTr-UBND, Tờ trình số 275/TTr-UBND, Tờ trình số 276/TTr-UBND, Tờ trình 

số 277/TTr-UBND, Tờ trình số 278/TTr-UBND và Tờ trình số 279/TTr-UBND ngày 

15 tháng 10 năm 2021.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 

Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 169 người (gồm: Công ty TNHH Thương 

mại Chế biến Hải sản Đầm Sen: 13 người, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Mai Linh tại Bình Thuận: 34 người, Công ty TNHH Thương mại Phúc Thi: 08 
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người, Công ty TNHH Phương Hưng: 03 người, Công ty TNHH Vũ An: 02 người, 

Doanh nghiệp TN Nam Thạnh: 02 người, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
Đại Nam: 03 người, Công ty Cổ phần chế biến Hải sản Biển Đông: 10 người, 

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phúc Nhi: 01 người, Công ty TNHH Bán lẻ 

Phương Nam - Chi nhánh Phan Thiết: 14 người, Công ty TNHH Kiến trúc Xây 

dựng Phương Nam: 13 người, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ngô 

Hy: 10 người, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt: 17 người, Công ty 

TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Cà phê Hương Dừa: 04 người; Trung tâm 

Anh ngữ INNO - Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Đất 

Phan: 21 người, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tôn thép Hiển Vinh: 14 

người; trong đó, có 53 người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 04 

người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 

đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 689.990.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi 
chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 58.230.000

1 Đinh Thị Kim Hiếu 261383930 6016015085
Không xác 

định thời hạn
01/01/2018

01/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Thương mại 

Chế biến Hải 

sản Đầm Sen

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

885037 tại NH ACB CN 

Bình Thuận

2 Trần Thị Huệ 261094296 6021691761
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

6132617 tại NH ACB CN 

Bình Thuận

3 Nguyễn Thị Hồng 260806672 6020081221
Không xác 

định thời hạn
01/01/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nhận 

tiền mặt

4 Nguyễn Thị Hồng 261576742 6020136129
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nhận 

tiền mặt

5 Hồ Thị Lợi 260926122 6020239142
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

01/8/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nhận 

tiền mặt

6 Võ Thị Liên 060193000371 6014009477
Không xác 

định thời hạn
01/04/2021

01/8/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

18249107 tại NH ACB 

CN Bình Thuận

7 Đỗ Thị Thu Tùng 060195002156 6020112646
Không xác 

định thời hạn
01/12/2018

08/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

1140717 tại NH ACB CN 

Bình Thuận

8 Nguyễn Thị Thu Hương 261240809 6016015088
Không xác 

định thời hạn
01/01/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nhận 

tiền mặt

9 Nguyễn Thị Minh Hiền 261338494 6020083004
Không xác 

định thời hạn
01/10/2018

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

874697 tại NH ACB CN 

Bình Thuận

10 Vương Anh Thư 060189001671 6021689752
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

5984257 tại NH ACB CN 

Bình Thuận

Công ty TNHH Thương mại Chế biến Hải sản Đầm Sen

(Kèm theo Quyết định số: 2839   /QĐ-UBND ngày 22  tháng  10  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG,

 NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Mẫu DS01



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

11 Võ Thị Minh Tuyết 261170558 6016001577
Không xác 

định thời hạn
01/12/2019

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

10288917 tại NH ACB 

CN Bình Thuận

12 Vũ Thiện Thơ 261236816 6016019693
Không xác 

định thời hạn
01/05/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

18295077 tại NH ACB 

CN Bình Thuận

13 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 261255778 6016011801
Không xác 

định thời hạn
01/03/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

18299657 tại NH ACB 

CN Bình Thuận

2 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận 131.140.000

14 Phạm Thị Hồng Quyên 261035163 6011009633
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

04/6/2021-

31/8/2021

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Tập 

đoán Mai Linh 

tại Bình Thuận

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Phạm Thị Hồng Quyên. Số 

TK: 61110000238831 .Tại 

NH BIDV, CN B.Thuận

15 Trần  Tuấn 260853433 6011007600
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trần Tuấn. Số TK: 

61110000222904 .Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận

16 Nguyễn Tấn Cường 260559143 6014003488
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Tấn Cường. Số 

TK: 0461002989007 .Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận

17 Nguyễn Thị Thu Trâm 261016707 6015003652
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Trâm. Số 

TK: 0461005131014 .Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận

18 Phạm Thị Cẩm Nhung 261522173 6015003653
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

04/6/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Phạm Thị Cẩm Nhung. Số 

TK: 0461005097068.Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận

19 Nguyễn Thanh Tâm 261094221 6015010765
Không xác 

định thời hạn
28/03/2019

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thanh Tâm.Số 

TK: 

171704070004290.Tại NH 

HD, CN B.Thuận

20 Nguyễn Trọng Bình 271453394 4705080549
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Trọng Bình. Số 

TK: 61110000161566 .Tại 

NH BIDV, CN B.Thuận
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21 Vũ Thị Chiến 261120587 4606004555
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Vũ Thị Chiến. Số TK: 

0461005111012. Tại NH 

An Bình , CN B.Thuận

22 Nguyễn Thị Huyền 260831302 4607003575
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Huyền. Số 

TK: 0461001822001 . Tại 

NH An Bình , CN B.Thuận

23 Phạm Ngọc Hướng 261280217 6008010326
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Phạm Ngọc Hướng . Số 

TK: 61110000156696 . 

Tại NH BIDV ,CN 

B.Thuận

24 Nguyễn Văn Trung 260610686 6009002799
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Văn Trung. Số TK 

: 61110000155620.Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận

25 Nguyễn Văn Dũng 260650913 6010006413
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Văn Dũng. Só 

TK: 61110000182901 . 

Tại NH BIDV, CN 

B.Thuận

26 Lê Ngọc Tuận 261143425 6009002793
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Lê Ngọc Tuận. Số TK: 

61110000156207. Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận

27 Nguyễn Quang Khải 260926273 6009000358
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Quang Khải . Số 

TK: 61110000148204. Tại 

NH BIDV , CN B.Thuận

28 Trần Văn Hiền 261099004 6010006723
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trần Văn Hiền. Số TK : 

0461003140005 . Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

29 Trương Thanh Liêm 261298264 6015003639
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trương Thanh Liêm . Số 

TK : 61110000376193 

.Tại NH BIDV , CN 

B.Thuận

30 Phạm Vũ Phương 321269496 6016011977
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Phạm Vũ Phương. Số TK: 

61110000405705 . Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận
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31 Nguyễn Minh Tú

261485167

6016014586
Không xác 

định thời hạn
12/07/2018

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Minh Tú. Số TK : 

61110000428155 . Tại NH 

BIDV , CN B.Thuận

32 Trần Trương Anh Tuấn 260610614 6008010162
Không xác 

định thời hạn
30/03/2019

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trần Trương Anh Tuấn. 

Số TK: 0461015460074 

.Tại NH An VBình, CN 

B.Thuận

33 Ngô Thị Kiều Tiên 261410488 6014003469
Không xác 

định thời hạn
01/02/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Ngô Thị Kiều Tiên. Số 

TK: 0461005120011 . Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận

34 Hồ Tử Nguyên 261277290 6015003648
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Hồ Tử Nguyên. Số TK : 

61110000379466 . Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận

35 Đào Xuân Trường 261344367 6020519148
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Đào Xuân Trường. Số TK: 

0461015469047. Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

36 Trần Diễm Trang 261337544 6016011976
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

Trần Diễm Trang. Số TK: 

0461014826058 . Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

37 Lê Trọng Nam 261337514 6020154210
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Lê Trọng Nam. Số TK: 

0461005285008 . Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/09/2020

Không xác 

định thời hạn
01/09/2021

39 Ngô Văn Long 261086439 6015010599
Xác định thời 

hạn 12 tháng
08/10/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Ngô Văn Long . Số TK: 

60210000092712 .Tại NH 

BIDV , CN Bình Thuận

40 Nguyễn Thành Trung 261272523 6016014060
Xác định thời 

hạn 12 tháng
08/10/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thành Trung . Số 

TK: 0461018055065 . Tại 

NH An Bình , CN B.Thuận

38 Trần Thị Bích Phượng 261207048 7915237948
01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Bích Phượng. Số 

TK: 0461018011093. Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

41 Nguyễn Thế Hiền 261099312 6021472052
Xác định thời 

hạn 12 tháng
04/01/2021

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thế Hiền . Số TK: 

0461018314069 . Tại NH 

An Bình , CN B.Thuận

42 Tăng Văn Bông 261067755 6010001085
Xác định thời 

hạn 12 tháng
04/01/2021

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Tăng Văn Bông. Số TK: 

0461015387050 . Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

43 Trịnh Thái 260740775 6021244384
Xác định thời 

hạn 12 tháng
04/01/2021

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trịnh Thái. Số TK: 

61110000063176. Tại NH 

BIDV, CN B.Thuận

44 Trần Thị Thanh Thảo 261144964 6009003104
Không xác 

định thời hạn
30/04/2021

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Thanh Thảo. Số 

TK: 0461018748025 . Tại 

NH An Bình, CN B.Thuận

45 Nguyễn Đồng Lực 260777653 6014003396
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/04/2021

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Đồng Lực . Số 

TK: 61110000342291 . 

Tại NH BIDV , CN 

B.Thuận

46 Phạm Văn Lâm 261063152 206397267
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/04/2021

04/6/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Phạm Văn Lâm. Số TK: 

0461003153007. Tại NH 

An Bình, CN B.Thuận

47 Vũ Cao Duy 260877282 4606004563
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

01/7/2021-

31/8/2021
nt 3.710.000

Vũ Cao Duy . Số TK: 

61110000156003. Tại NH 

BIDV , CN B.Thuận

3 Công ty TNHH Thương mại Phúc Thi 33.680.000

48 Dương Văn Hùng 079065010749 4603001976
Xác định thời 

hạn 36 tháng
16/03/2021

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Thương mại 

Phúc Thi

3.710.000

0987 645 227 tại  Ngân 

hàng TMCP Quân đội CN 

Bình Thuận

49 Vũ Thị Xuân Hương 261063738 4606003608
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

27941903 tại Ngân hàng 

TM CP Kiên Long CN 

Bình Thuận

50 Trần Thị Kiều Oanh 260940910 4603001966
Xác định thời 

hạn 36 tháng
02/01/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

050083077740 tại Ngân 

hàng Sacombank Bình 

Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

51 Lê Thị Nở 260561649 4603001970
Không xác 

định thời hạn
01/05/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

'050019190061 tại 

Sacombank CN Bình 

Thuận

52 Tôn Ngọc Ân 261249126 7911369426
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/06/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

61110000701430 tại Ngân 

hàng BIDV CN Bình 

Thuận

53 Lê Văn Thảo 261189857 6009008973
Không xác 

định thời hạn
01/04/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

0963097990 tại Ngân hàng 

TMCP Quân đội CN Bình 

Thuận

54 Đoàn Nam Mẫn 261636619 6020157620
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/06/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

19035976782010 tại 

Techcombank CN Bình 

Thuận

55 Huỳnh Tấn Vương 261079305 6020107393
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/06/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

102873340013 tại Ngân 

hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam (Vietinbank)

4 Công ty TNHH Phương Hưng 11.130.000

56 Mai Hữu Lễ 058066003282 4699021422
Không xác 

định thời hạn
01/01/2010

01/7/2021-

31/10/2021

Công ty TNHH 

Phương Hưng
3.710.000

8270145489233 tại NH 

Quân Đội - CN Bình 

Thuận

57 Mai Thái Bình 261403624 4699021423
Không xác 

định thời hạn
01/01/2010

01/7/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

19025971455016 tại NH 

TMCP Kỹ thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

58 Trần Thị Minh Kiều 261095052 6011007225
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/11/2020

01/7/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

0621000417301 tại NH 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

5 8.420.000

59 Nguyễn Gia Thịnh 261270497 6020620213
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/20201

Công ty TNHH 

Vũ An

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

19029175085016 tại NH 

Techcombank CN Bình 

Thuận

Công ty TNHH Vũ An



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

60 Nguyễn Thị Phượng 261101745 60201599849
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/20201
nt 3.710.000

19035756189017 tại NH 

Techcombank CN Bình 

Thuận

6 8.420.000

61 Võ Thị Ngọc Hiền 261316151 6020084364
Không xác 

định thời hạn
01/04/2018

02/8/2021-

02/09/2021

DNTN Nam 

Thạnh
3.710.000

0621000410337 tại NH 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

62 Nguyễn Thị Hoan 164232150 6015010737
Không xác 

định thời hạn
01/08/2018

02/8/2021-

02/09/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nhận 

tiền mặt

7 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Nam 11.130.000

63 Nguyễn Thị Phương Linh 079175002110 4604005148
Không xác 

định thời hạn
01/01/2010

01/8/2021-

08/9/2021

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Đại 

Nam

3.710.000
91345189 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận

64 Trần Thanh Thái Thông 260922614 4607008032
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

01/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000

0621000444956 tại NH 

Vietcombak CN Bình 

Thuận

65 Nguyễn Xuân Hiền 260994719 6016015018
Không xác 

định thời hạn
01/01/2027

01/8/2021-

08/9/2021
nt 3.710.000

13376817 tại NH ACB 

CN Bình Thuận

8 Công ty Cổ phần chế biến Hải sản Biển Đông 38.100.000

66 Huỳnh Thị Thu Hiền 261246477 6020033545
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021

Công ty Cổ phần 

chế biến Hải sản 

Biển Đông

Đang mang 

thai
4.710.000

61110000551264 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

67 Huỳnh Thị Thu Lành 261299900 6014003283
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2021

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000623792 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

68 Huỳnh Đoàn Trúc Giang 261167835 6021341518
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000551963 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

69 Huỳnh Đoàn Trúc Ngân 261298504 7416021551
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000552391 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

70 Lê Thị Năm 261298706 6020004339
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000551732 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

71 Hoàng Thị Mỹ Hiếu 261333596 6020028883
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000551909 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

Doanh nghiệp TN Nam Thạnh



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

72 Trần Thị Kim Vy 261630378 6020126201
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000551954 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

73 Trần Thị Hồng Quý 261578100 6020158232
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/07/2021

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000496028 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

74 Đoàn Thị Thúy Trinh 261554866 6020097845
Xác định thời 

hạn 12 tháng
02/05/2021

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000593743 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

75 Phạm Mỹ Châu 261327253 6020072307
Xác định thời 

hạn 36 tháng
03/09/2020

14/8/2021-

17/9/2021
nt 3.710.000

61110000551413 tại NH 

BIDV CN Bình Thuận

9 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phúc Nhi 3.710.000

76 Nguyễn Ngọc Uyên 261548266 6020207476
Xác định thời 

hạn 12 tháng
01/01/2021

02/8/2021-

31/8/2021

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Phúc Nhi

3.710.000

7060164988888 tại NH 

TMCP Quân Đội - Chi 

nhánh Bình Thạnh 

10 Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam - Chi nhánh Phan Thiết 59.940.000

77 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 250674810 6808012106
Không xác 

định thời hạn
01/06/2017

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Bán lẻ Phương 

Nam - CN Phan 

Thiết

3.710.000
203603859 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận

78 Lê Hữu Phước 260902895 6009002534
Không xác 

định thời hạn
09/08/2018

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

215229839 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

79 Nguyễn Thị Minh Tâm 261206917 6012002276
Không xác 

định thời hạn
01/06/2017

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

203603829 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

80 Trần Thị Định Phú 060190002070 6012008558
Không xác 

định thời hạn
01/11/2018

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

222685879 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

81 Võ Lê Uyên Vi 261168575 6016002807
Không xác 

định thời hạn
01/04/2018

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

203603809 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

82 Nguyễn Thị Thùy Linh 260831013 6020122348
Không xác 

định thời hạn
01/10/2019

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

1731447 tại NH TMCP Á 

Châu CN Bình Thuận 

83 Võ Lê Thảo Vy 261326654 6020139463
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/03/2020

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

248892079 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

84 Bùi Lê Anh Thuận 060089000413 6020571561
Xác định thời 

hạn 12 tháng
08/11/2020

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

15349057 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

85 Nguyễn Công Tuấn 261479511 6020780440
Xác định thời 

hạn 12 tháng
08/11/2020

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

15364157 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

86 Đặng Ngọc Hải 260006496 6021700697
Xác định thời 

hạn 36 tháng
01/08/2020

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

203603939 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

87 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 261294367 6021710370
Xác định thời 

hạn 12 tháng
08/11/2020

02/8/2021-

07/9/2021

Đang mang 

thai
4.710.000

15381487 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

88 Trịnh Thị Hương 040191002112 7416050912
Không xác 

định thời hạn
01/05/2019

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

296307 tại NH TMCP Á 

Châu CN Bình Thuận 

89 Lê Thị Hằng 273458470 7916174056
Xác định thời 

hạn 12 tháng
14/10/2020

02/8/2021-

07/9/2021

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

15379647 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

90 Nguyễn Thị Nhật Lệ 261399641 6021390966
Xác định thời 

hạn 12 tháng
27/03/2021

02/8/2021-

07/9/2021
3.710.000

17844267 tại NH TMCP 

Á Châu CN Bình Thuận 

11 56.230.000

91 Phan Văn Chiến 261297083 4607008132
Không xác 

định thời hạn
01/08/2007

01/8/2021-

09/9/2021

Công ty TNHH 

Kiến trúc Xây 

dựng Phương 

Nam

3.710.000

 Phan Văn Chiến, Số TK 

0501 0448 3051, Sacombank 

Phan Thiết 

92 Phan văn Hiểu 261410039 4607008131
Không xác 

định thời hạn
01/08/2007

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Phan Văn Hiểu, Số TK 6111 

0000 758 719, BIDV Bình 

Thuận 

93 Đoàn Văn Hạ 261328468 6011001065
Không xác 

định thời hạn
01/10/2010

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Đoàn Văn Hạ, Số TK 4813 

205 117 931 Agribank chi 

nhánh Đức Linh 

94 Nguyễn Duy Hưng 260508929 6011001066
Không xác 

định thời hạn
01/10/2010

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Duy Hưng, Số TK 

6111 0000 289 875, BIDV 

Bình Thuận 

95 Hồ Ngọc Điệp 261160613 6016019133
Không xác 

định thời hạn
02/05/2017

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Hồ Ngọc Điệp, Số TK 4803 

205 052 595 Agribank chi 

nhánh Nam Phan Thiết 

96 Vũ Thanh Bình 261197914 6015002464
Không xác 

định thời hạn
01/01/2015

01/8/2021-

09/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

 Vũ Thanh Bình, Số TK 0621 

000 434633, Vietcombank 

Bình Thuận 

97 Huỳnh Châu Kiệt 260891711 6011001067
Không xác 

định thời hạn
01/10/2010

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Huỳnh Châu Kiệt, Số TK 

1013524327, Vietcombank 

CN Liên Hương 

98 Nguyễn Bình Thuận 260819952 4606004520
Không xác 

định thời hạn
01/01/2006

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Bình Thuận, số TK 

0500 0138 5401, Sacombank 

Phan Thiết 

99 Hàng Thị Mỹ Lành 260973124 4605004525
Không xác 

định thời hạn
01/01/2006

01/8/2021-

09/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

 Hàng Thị Mỹ Lành, số TK 

0500 6057 2043, Sacombank 

Phan Thiết 

100 Nguyễn Hoàng Diệu Thư 261082180 6011014000
Không xác 

định thời hạn
01/01/2013

01/8/2021-

09/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Hoàng Diệu Thư, Số 

TK 0500 9766 1755, 

Sacombank Phan Thiết 

Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phương Nam



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

101 Lê Bá Mẫn 261167788 6012002648
Không xác 

định thời hạn
01/07/2012

01/8/2021-

09/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

 Lê Bá Mẫn, Số TK 6111 

0000 599 051, BIDV Bình 

Thuận 

102 Hoàng Thị Hải Yến 285662596 6012002646
Không xác 

định thời hạn
01/07/2012

01/8/2021-

09/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

 Hoàng Thị Hải Yến, Số TK 

0501 2070 5366, Sacombank 

Phan Thiết 

103 Lê Thị Kiều Giang 261088923 6014003444
Không xác 

định thời hạn
01/07/2014

01/8/2021-

09/9/2021
nt 3.710.000

 Lê Thị Kiều Giang, Số TK 

0500 9568 1074, Sacombank 

Phan Thiết 

12 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ngô Hy 41.100.000

104 Ngô Thị Thuyết 260843576 6010006500
Không xác 

định thời hạn
02/01/2016

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Ngô 

Hy

3.710.000

106000591205 tại NH 

TMCP Công thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

105 Trần Quang Thái 261059801 6010006503
Không xác 

định thời hạn
02/01/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

102872271025 tại NH 

TMCP Công thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

106 Phan Ngọc Sáng 261207277 6016002470
Không xác 

định thời hạn
01/03/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

103872333508 tại NH 

TMCP Công thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

107 Huỳnh Thanh Trúc 261152487 6016014346
Không xác 

định thời hạn
01/06/2017

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

0008686861990 tại NH 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận

108 Phạm Thị Thanh Qua 261402858 6021649402
Không xác 

định thời hạn
02/01/2019

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

61110000664551 tại NH 

TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam CN Bình 

Thuận

109 Trần Xuân Hải 261311958 6021186544
Không xác 

định thời hạn
01/06/2019

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

4815205027384 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam - CN 

Phú Quý

110 Lê Ngọc Ngân 261382892 6020114549
Không xác 

định thời hạn
01/05/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

61110000504879 tại NH 

TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam CN Bình 

Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

111 Trịnh Xuân Xoa 261166978 6016008357
Không xác 

định thời hạn
01/05/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

104871494874 tại NH 

TMCP Công thương Việt 

Nam CN Bình Thuận

112 Nguyễn Thị Y Bình 261254822 6020124769
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

4803205015127 tại NH 

Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam - CN 

Phú Quý

113 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 261160135 6020667719
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

7998610061990 tại NH 

TMCP Quân Đội CN Bình 

Thuận

13 Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Kiến Việt 72.070.000

114 Nguyễn Anh Bằng 260924941 6009003273
Không xác 

định thời hạn
12/2008

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty Cổ 

phần Thiết kế 

Xây dựng Kiến 

Việt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

ngân hàng đông á bình 

thuận, tk 0103616417

115 Nguyễn Thị Thanh Xuân 260904532 6010006673
Không xác 

định thời hạn
12/2013

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Ngân Hàng thương mại 

CP Quân Đôi cn Bình 

Thuận, tk 9999999020483

116 Đặng Thanh Hùng 205391944 6013009315
Không xác 

định thời hạn
11/2013

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Ngân hàng đông á cn bình 

thuận, tk 0109364276

117 Mai Lê Anh Khoa 261161529 6013009314
Không xác 

định thời hạn
11/2013

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Ngân Hàng thương mại 

CP Quân Đôi cn Bình 

Thuận, tk 2228699986222

118 Nguyễn Hữu Khanh 261213732 6014003962
Không xác 

định thời hạn
09/2014

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Ngân hàng đông Á cn bình 

thuận, tk 0110610742

119 Dương Bá Thoại 260873724 4606003554
Không xác 

định thời hạn
08/2014

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

ngân hàng vietinbank cn 

bình Thuận, tk 

102003125333

120 Nguyễn Hồng Hải 260901590 6014003963
Không xác 

định thời hạn
09/2014

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

ngân hàng Đông Á cn 

Bình Thuận, tk 

0102858373



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

121 Lê Thị Phương Thảo 261037765 6008001653
Không xác 

định thời hạn
08/2012

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Ngân Hàng thương mại 

CP Quân Đôi cn Bình 

Thuận, tk 9999999240985

122 Phạm Hoàng Linh 261082876 6015003307
Không xác 

định thời hạn
07/2015

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

ngân hàng đông á cn bình 

thuận,tk 0111364863

123 Bùi Hồng Quân 183840677 6015003677
Không xác 

định thời hạn
09/2015

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Ngân hàng agribank Hà 

tĩnh-cn Thạch Hà, 

3709205014030

124 Dương Tấn Đức 261169321 6016002164
Không xác 

định thời hạn
01/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Ngân hàng Vietcombank 

Bình thuận, tk 

0621000480168

125 Phạm Thanh Thịnh 261285494 6016003605
Không xác 

định thời hạn
08/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

 Ngân hàng techcombank 

cn Bình Thuận, 

19035812058011

126 Nguyễn Phạm Mộng Hiền 261073666 6011006965
Không xác 

định thời hạn
01/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Vietcombank cn bình 

thuận, tk 1012907167

127 Trần Thị Xuân Diệu 260970014 4605002205
Không xác 

định thời hạn
09/2015

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Ngân Hàng thương mại 

CP Quân Đôi cn Bình 

Thuận, 9999999130185

128 Nguyễn Thị Minh Lợi 261276750 6013001529
Không xác 

định thời hạn
01/2013

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Vetcombank phòng giao 

dịch bắc Phan Thiết ,tk 

1014105871

129 Đỗ Thị Quỳnh Anh 260927029 6008008433
Không xác 

định thời hạn
08/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Ngân Hàng thương mại 

CP Quân Đôi cn Bình 

Thuận, 9999999190983

130 Nguyễn Minh Hoàng 264457318 5820508152
Không xác 

định thời hạn
01/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Ngân hàng agribank cn 

nhinh Thuận tk 

4900205332852

14 15.840.000Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Cà phê Hương Dừa



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

131 Nguyễn Trường Tùng 260701872 6020659905
Xác định thời 

hạn 21 tháng
01/04/2020

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

MTV SXTM Cà 

phê Hương Dừa

3.710.000          

STK: 050122753074 tại 

NH Sacombank - CN Bình 

Thuận

132 Nguyễn Xuân Triều 261404216 6020679597
Xác định thời 

hạn 21 tháng
01/04/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000          

STK: 050122754585 tại 

NH Sacombank - CN Bình 

Thuận

133 Tô Văn Lâm 261135133 6020180085
Xác định thời 

hạn 15 tháng
01/10/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000          

STK: 050122752957 tại 

NH Sacombank - CN Bình 

Thuận

134 Lê Hồng Bảo Trâm 261398319 6020073111
Xác định thời 

hạn 15 tháng
01/10/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000          

STK:050122753945tại NH 

Sacombank - CN Bình 

Thuận

15 84.910.000

135 Phan Quỳnh Bửu Chi 261253865 7915002223
Có thời hạn 

18 tháng
01/07/2020

01/8/2021-

30/9/2021

Trung tâm Anh 

ngữ INNO CN 

Công ty TNHH 

TV- TK- XD 

Đất Phan

3.710.000

Phan Quỳnh Bửu Chi

19028758937014

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

136 Huỳnh Mỹ Dung 261269063 6016014004
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Huỳnh Mỹ Dung

19036296178018

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

137 Huỳnh Thị Ngọc Hân 023947985 6012010213
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Huỳnh Thị Ngọc Hân

19021059490018

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

138 Trần Thị Thu Hảo 261135054 6012004286
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

Trần Thị Thu Hảo

19027063401011

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

139 Nguyễn Trung Hiếu 261541958 6020074740
Có thời hạn 

15 tháng
01/10/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Trung Hiếu

19035060073014

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

Trung tâm Anh ngữ INNO - Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - 

Xây dựng Đất Phan



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

140 Nguyễn Thị Thúy Kiều 261401723 6020840243
Có thời hạn 

18 tháng
01/07/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Thuý Kiều

 19031457279012

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

141 Nguyễn Tô Uyên Lam 261320384 7938879223
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Tô Uyên Lam

 19036323144015

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

142 Thái Thị Mi Ly 261367691 6021583931
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Thái Thị Mi Ly

19029977870010

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

143 Nguyễn Thị Ngọc Mai 260575490 4697011551
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Ngọc Mai

 19032713669016

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

144 Vương Thảo Minh 261453545 6020216801
Có thời hạn 

15 tháng
01/10/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Vương Thảo Minh

19033347141018

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

145 Lương Như Ngọc 261523780 6020103597
Có thời hạn 

12 tháng
01/05/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Lương Như Ngọc

19033004449017

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

146 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 261151411 6011000293
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

 19028585416013

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

147 Nguyễn Hạ Mỹ Quyên 261527418 6021284910
Có thời hạn 

12 tháng
01/05/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Hạ Mỹ Quyên

19036568748021

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

148 Nguyễn Thị Phương Thông 260924634 4607005662
Có thời hạn 

36 tháng
01/06/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Phương Thông

1013169306

NH: SHB Chi nhánh Bình 

Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

149 Đinh Ngọc Thanh Thư 261393304 6020967469
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

 Đinh Ngọc Thanh Thư

19033297241016

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

150 Nguyễn Hữu Thuận 261287739 6015000581
Có thời hạn 

18 tháng
01/07/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Hữu Thuận

19030975965012

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

151 Lâm Vũ Tuấn 261165767 8014063772
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

 Lâm Hữu Tuấn

19029146002012

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

152 Huỳnh Thanh Vũ 260991190 6013002809
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Huỳnh Thanh Vũ

19020112609018

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

153
Nguyễn Thị Tấn Hoàng 

Vương
261369640 6016011776

Có thời hạn 

15 tháng
01/10/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Tấn Hoàng 

Vương

19030583678015

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

154 Phạm Tường Vy 261304301 6015010403
Có thời hạn 

12 tháng
01/01/2021

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Phạm Tường Vy

19027160593020

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

155 Phạm Thị Tuyết Xuân 261530289 6020071266
Có thời hạn 

15 tháng
01/10/2020

01/8/2021-

30/9/2021
nt 3.710.000

Phạm Thị Tuyết Xuân

19033605995019

NH: Techcombank - Bình 

Thuận

16 55.940.000

156 Nguyễn Thị Ái Nhi 260830752 4602001369
Không xác 

định thời hạn
01/01/2018

02/8/2021-

07/9/2021

Công ty TNHH 

SX-TM Tôn 

thếp Hiển Vinh

3.710.000

Nguyễn Thị Ái Nhi. TK: 

100872821665. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tôn thép Hiển Vinh



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

157 Phan Thị Diệu Thi 060185001641 6012009822
Không xác 

định thời hạn
01/01/2016

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Phan Thị Diệu Thi. TK: 

050011641511. Ngân hàng 

Sacombank CN Bình 

Thuận

158 Lê Thị Luyến Nhớ 260924260 6008002868
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Lê Thị Luyến Nhớ. TK: 

9569153939. Tại ngân 

hàng sài  gòn - chi nhánh 

bình thuận ( SCB)

159 Huỳnh Xuân Hà 261085971 6012009824
Không xác 

định thời hạn
01/01/2018

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Huỳnh Xuân Hà. TK 

108873956817. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận

160 Bùi Văn Thắng 054090001505 7413172565
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Bùi Văn Thắng. TK: 

050118223141. Ngân hàng 

Sacombank CN Bình 

Thuận

161 Trần Thị Kim Hồng 060182012834 6009000366
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Trần thị kim Hồng. TK: 

108873956883. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận

162 Võ Trọng Hải 060083010170 6012009825
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Võ Trọng Hải. 

TK:104873957016. Ngân 

hàng vietinbank CN Bình 

Thuận

163 Lê Văn Dự 035075002620 4704021595
Không xác 

định thời hạn
01/01/2018

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Lê Văn Dự. TK: 

109873957169. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ 

không lương 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người 

lao động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK, Ngân 

hàng)

Ghi chú

164 Nguyễn Thị Huyền Nhung 261207903 6010009345
Không xác 

định thời hạn
01/05/2020

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Huyền Nhung. 

TK: 050125904367. Ngân 

hàng Sacombank CN Bình 

Thuận

165 Nguyễn Đồng Vĩnh Thụy 060078002158 6015010822
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Đồng Vĩnh Thụy. 

TK: 108873957419. Ngân 

hàng vietinbank CN Bình 

Thuận

166 Phạm Hoàng Hải 089087001410 6016003645
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Phạm Hoàng Hải. TK: 

100873957483. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận

167 Phan Thị Ngọc Duyên 060190000692 6021353779
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Phan Thị Ngọc Duyên. 

TK: 108873958951. Ngân 

hàng vietinbank CN Bình 

Thuận

168 Trần Thị Kim Phượng 060191009552 6013006276
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Trần Thị Kim Phượng. 

TK: 100873957526. Ngân 

hàng vietinbank CN Bình 

Thuận

169 Lường Xuân Phương 090855589 4607009511
Không xác 

định thời hạn
01/01/2021

02/8/2021-

07/9/2021
nt 3.710.000

Lường Xuân Phương. TK: 

104873958916. Ngân hàng 

vietinbank CN Bình Thuận

  689.990.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 169 người; Số tiền: 689.990.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 169




